	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ
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	BÀI KIỂM TRA ĐỌC HIỂU CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2023 - 2024
Môn: TIẾNG VIỆT 5

(Thời gian làm bài: 30 phút)

 Giáo viên coi 1: ...........................2:.......................

       Giáo viên chấm 1:.........................2:.......................


	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)  ( Kiểm tra trong các tiết ôn tập cuối học kì II )

II. Đọc hiểu (7 điểm) Đọc thầm văn bản sau:  

CHUYỆN NHỎ TRÊN HÈ PHỐ

Trưa ấy, tôi gửi xe đạp bên cạnh Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng. Khu vực gửi xe được quy định sẵn, nhưng một người coi xe muốn chiếm chỗ rộng hơn bèn đóng một cái cọc sắt xuống mặt vỉa hè phẳng phiu để chăng thêm dây. Giá như không có tiếng nói của một cậu bé, có lẽ tôi cũng bỏ qua cái chuyện vặt ấy. Nhưng tôi đã phải chú ý. Một cậu bé khuôn mặt sáng sủa, vai đeo cặp, dừng lại nói với người coi xe:

- Sao anh lại đóng cọc trên hè phố, làm hỏng vỉa hè?

Người coi xe phớt lờ câu nói của cậu bé, tiếp tục nện búa chan chát. Mặt hè đang nhẵn nhụi, bỗng bị một lỗ thủng to bằng miệng bát ăn cơm. Từ lỗ thủng đó, ai mà biết được rồi sau sẽ phá to đến đâu. Cậu bé tiếp tục, giọng ôn tồn:

- Anh không nên đóng cọc trên vỉa hè!

Người coi xe trừng mắt nhìn cậu bé:

- Việc gì đến chú mầy?

Một bà trong nhóm coi xe tiến lại, trịnh trọng:

- Chúng tôi coi xe ở đây, chúng tôi được phép làm thế.

- Không ai được phép làm như vậy! - Cậu bé dõng dạc, quả quyết.

- Nhóc con, đi đi! - Gã thanh niên quát.

Mấy người lớn đi qua, vào lấy xe hoặc gửi xe, có người biết chuyện nhưng không ai nói gì. Tuy vậy, cậu bé vẫn không chịu đi. Mắt cậu cứ nhìn dán vào cái lỗ thủng trên vỉa hè như để nghĩ ra cách gì đó. Đến lúc ấy, tôi không thể không lên tiếng:

- Cậu bé nói phải đấy. Anh không nên làm như thế.

Người coi xe vẻ cáu kỉnh, nhìn xung quanh một lượt, rồi anh ta cũng nhổ cái cọc, vứt “xoảng” một cái lên vỉa hè.

Thái độ kiên quyết của cậu bé đã ngăn được một hành vi có hại.

                                                                 Theo Đào Ngọc Đệ

Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và làm các bài tập sau:

Câu 1 (1,0 điểm): a) Vì sao người coi xe đóng cọc sắt xuống vỉa hè? 

A. Vì anh ta muốn chăng dây, chiếm chỗ giữ xe rộng hơn.

B. Vì anh ta muốn chăng dây.

C. Vì anh ta muốn sửa cho mặt vỉa hẻ phẳng phiu.


b) Việc đóng cọc trên vỉa hè đem đến điều gì?

A. Mặt vỉa hè vỡ tan.                                       B. Mặt vỉa hè bị phá, rộng hẳn ra.
C. Mặt vỉa hè bị thủng một lỗ to bằng miệng bát ăn cơm.

Câu 2 (1,0 điểm): a) Khi bị dọa và một bà coi xe nói họ được phép đóng cọc trên hè phố, thái độ của cậu bé thế nào? 

A. Cậu tức giận bỏ đi vì biết sức mình không làm gì được bọn họ.

B. Cậu không sợ nhưng đứng im không đáp lại.

C. Cậu dõng dạc, quả quyết: Không ai được phép làm như vậy!

b) Ai lên tiếng ủng hộ cậu bé ngăn chặn hành vi phá hoại vỉa hè của người coi xe? 
A. Tất cả những người xung quanh chứng kiến sự việc.

B. Chỉ có một người đàn ông gửi xe ủng hộ cậu bé.

C. Công an tới giải quyết vụ việc và khen ngợi cậu bé.

Câu 3 (1,0 điểm): Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì? 
Câu 4 (1,0 điểm): a) Dấu hai chấm trong câu:

          “Người coi xe trừng mắt nhìn cậu bé: 
- Việc gì đến chú mầy?” có tác dụng gì? 

A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật.

B. Báo hiệu bộ phận đứng sau giải thích cho bộ phận đứng trước.

C. Liệt kê các sự vật, sự việc.
b) Trong chuỗi câu “Người coi xe muốn chiếm chỗ rộng hơn. Anh ta bèn đóng một cái cọc sắt xuống mặt vỉa hè”. Câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào?
Câu 5 (1,0 điểm): a) Xác định cấu tạo của câu sau:
Chúng tôi coi xe ở đây, chúng tôi được phép làm thế.
b) Tác dụng của dấu phẩy trong câu trên là:….

Câu 6 (1,0 điểm): a) Xác định từ loại: Danh từ (DT), động từ (ĐT), tính từ (TT), QHT, Đại từ) trong câu sau:
          Người coi xe vẻ cáu kỉnh, nhìn xung quanh một lượt, rồi anh ta cũng nhổ cái cọc, 
vứt “xoảng” một cái lên vỉa hè.

Câu 7 (1,0 điểm): Đặt một câu ghép có cặp quan hệ từ “Tuy.... nhưng....” nói về cậu bé trong câu chuyện trên. Khoanh tròn cặp QHT nối các vế câu?
.........................................................................................................................................................................................
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TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Tiếng Việt 5

Năm học 2023-2024
	 
	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (ĐỌC)
	ĐIỂM

	
	1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 ĐIỂM)
	

	
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
	1 điểm
1 điểm
1 điểm

	2. ĐỌC HIỂU (7 điểm)

	Câu 1
	a) A
b) C
	1,0 điểm

	Câu 2
	a) C
b) B
	1,0 điểm

	Câu 3
	- Qua câu chuyện này em học được bài học:

+ Cần biết bảo vệ của công.
+ Dũng cảm lên tiếng để chống lại những hành vi không đẹp, tránh thái độ thờ ơ, vô cảm trong cuộc sống. 

(Giáo viên có thể cho điểm phù hợp với câu trả lời của học sinh. Câu chưa đầy đủ ý: trừ điểm phù hợp. Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm câu: trừ 0,25 điểm)
	1,0 điểm

	Câu 4
	a) A

b) Câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách thay thế từ ngữ. Người coi xe ->Anh
	1,0 điểm

	Câu 5
	       Chúng tôi coi xe ở đây, chúng tôi được phép làm thế.
                    CN            VN              CN                 VN
Dấu phẩy trong câu trên có tác dụng ngăn cách giữa các vế câu trong câu ghép.
	0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 6
	          Người coi xe vẻ cáu kỉnh, nhìn xung quanh một lượt, rồi 
                                       TT                                             QHT
anh ta cũng nhổ cái cọc, vứt “xoảng” một cái lên vỉa hè.

Đại từ          ĐT                                                             DT
( Học sinh xác định đúng mỗi từ được 0,2 điểm)
	1,0 điểm

	Câu 7
	a) HS đặt đúng câu theo yêu cầu: Sử dụng cặp quan hệ từ Tuy....nhưng nói về câu bé trong câu chuyện trên:  0,5 điểm 

b) HS đặt đúng câu theo yêu cầu: 0,5 điểm
	1,0 điểm


	KIỂM TRA TIẾNG VIỆT (VIẾT)
	ĐIỂM

	
	- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn - cho 3,0 điểm.

- Sai 3 lỗi về âm đầu, vần, thanh, không viết hoa đúng qui định-  trừ 1,0 điểm.

- Nếu chữ xấu, viết không rõ ràng hoặc trình bày bẩn -  trừ 1,0 điểm  toàn bài.

 (Tùy thực tế bài viết của HS GV trừ điểm cho phù hợp
	3,0 điểm

	
	Viết văn (7 điểm)

* Đảm bảo yêu cầu sau đạt 7 điểm:
* Yêu cầu
1. Về nội dung: Bài viết cần làm nổi bật một số nội dung sau:

- HS giới thiệu được khu vui chơi, giải trí có ấn trượng trong dịp nghỉ lễ vừa qua.
- Tả được những nét nổi bật của khu vui chơi, giải trí
- Bài viết có ý phong phú, câu văn viết có hình ảnh, cảm xúc.

2. Về hình thức:

- Bài văn có bố cục chặt chẽ, liên kết 3 phần theo yêu cầu bài văn tả cảnh.

- Có kĩ năng dựng đoạn, viết câu, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn. Biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá, các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Trình bày đúng cấu trúc đoạn văn, viết câu đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ.

* Thang điểm:

- Cho tối đa 7 điểm nếu đạt được các yêu cầu trên.

- Tuỳ theo mức độ sai sót về nội dung, hình thức, diễn đạt, chữ viết, có thể cho các mức điểm 7 - 6.5 - 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1.

- Điểm 0,5: Lạc đề. 
Toàn bài nếu HS  gạch xóa, trình bày bẩn trừ 1 điểm
	7,0 điểm


* Lưu ý: - HS khoanh vào 2 đáp án: không cho điểm.

                  - HS gạch đáp án sai, khoanh đáp án đúng cho một nửa số điểm của câu (bài) đó.

+ Đặt 1 câu ghép có cặp từ trái nghĩa và sử dụng từ có tác dụng nối để nối các vế câu. Gạch chân cặp từ trái nghĩa trong câu.
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

- Qua câu chuyện này em học được bài học:

+ Cần biết bảo vệ của công

+ Dũng cảm lên tiếng để chống lại những hành vi không đẹp, tránh thái độ thờ ơ, vô cảm trong cuộc sống. 
Tập làm văn

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, em được bố mẹ cho đi đến các khu vui chơi, giải trí. Hãy tả một khu vui chơi, giải trí mà em thấy ấn tượng nhất./.















